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1. kHái quáT CHuNg Về Vị 
Trí, Vai TrÒ, TráCH NHiệM 
Của ViệN kiểM sáT NHâN dâN 
TroNg Bộ Máy NHà NướC pHáp 
quyềN Xã Hội CHủ NgHĩa ViệT 
NaM

1.1. Vị trí của Viện kiểm sát nhân dân 
trong bộ máy Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam

Theo quy định của Hiến pháp và pháp 
luật, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) là 

tăng cường vai trÒ, trách nhiỆm 
cỦa vksnd đáp ứng yêu cầu xây dựng 

và hoàn thiỆn nhà nước pháp quyền xhcn 
viỆt nam trong giai đoạn mới
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một thiết chế hiến định trong bộ máy Nhà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 
có chức năng: “Thực hành quyền công tố, 
kiểm sát hoạt động tư pháp... có nhiệm vụ 
bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, 
quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ 
nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền 
và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, 
góp phần bảo đảm pháp luật được chấp 
hành nghiêm chỉnh và thống nhất”. Điều 
này được thể hiện rõ qua vị trí, vai trò của 
VKSND trong mối quan hệ phân công, phối 
hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước; theo 
đó, với chức năng thực hành quyền công tố, 
kiểm sát hoạt động tư pháp, VKSND là thiết 
chế kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực hoạt 
động tư pháp, có trách nhiệm kiểm sát chặt 
chẽ, thường xuyên đối với Cơ quan điều tra, 
Tòa án, cơ quan Thi hành án… trong việc 
thực hiện hoạt động tư pháp; đồng thời, 
VKSND cũng chịu sự kiểm soát trở lại của 
Cơ quan điều tra, Tòa án, cơ quan Thi hành 
án và các cơ quan khác trong hoạt động tư 
pháp đối với việc thực hiện chức năng thực 
hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư 
pháp. Pháp luật cũng quy định rõ các cơ 
chế giám sát hoạt động của VKSND thông 
qua các thiết chế dân chủ đại diện (như 
Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại 
biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, 
Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân 
dân), thông qua cơ chế giám sát, phản biện 
xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Về mối quan hệ giữa Viện trưởng 
VKSND cấp trên với Viện trưởng VKSND 
cấp dưới, VKSND do Viện trưởng lãnh đạo; 
Viện trưởng VKSND cấp dưới chịu sự lãnh 
đạo của Viện trưởng VKSND cấp trên; Viện 
trưởng các VKSND cấp dưới chịu sự lãnh 
đạo thống nhất của Viện trưởng VKSND 
tối cao; khi thực hành quyền công tố và 
kiểm sát hoạt động tư pháp, Kiểm sát viên 
tuân theo pháp luật và chịu sự chỉ đạo của 
Viện trưởng VKSND. Theo nguyên tắc này, 
VKSND cấp trên có trách nhiệm kiểm tra, 
phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm của 

VKSND cấp dưới, đảm bảo sự thống nhất 
về tổ chức bộ máy, cũng như hoạt động 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong toàn 
hệ thống VKSND. Kiểm sát viên khi thực 
hiện nhiệm vụ phải chấp hành quyết định 
của Viện trưởng. Khi có căn cứ cho rằng 
quyết định đó là trái pháp luật thì Kiểm sát 
viên có quyền từ chối nhiệm vụ được giao 
và phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với 
Viện trưởng; trường hợp Viện trưởng vẫn 
quyết định việc thi hành thì phải có văn bản 
và Kiểm sát viên phải chấp hành nhưng 
không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của 
việc thi hành, đồng thời báo cáo lên Viện 
trưởng VKSND cấp trên có thẩm quyền. 
Viện trưởng đã quyết định phải chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về quyết định của 
mình. Đây là nguyên tắc đề cao vai trò, tính 
chịu trách nhiệm của Viện trưởng và tính 
độc lập, chỉ tuân theo pháp luật của Kiểm 
sát viên trong thực thi nhiệm vụ, bảo đảm 
để Kiểm sát viên tuân thủ sự phân công, chỉ 
đạo của Viện trưởng VKSND.

Như vậy, có thể khẳng định VKSND 
là một thiết chế hiến định, một hệ thống cơ 
quan nhà nước độc lập, được tổ chức và 
hoạt động theo nguyên tắc tập trung thống 
nhất, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Viện 
trưởng VKSND, có chức năng thực hành 
quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư 
pháp.

1.2. Vai trò, trách nhiệm của Viện 
kiểm sát nhân dân trong bộ máy Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.2.1. Vai trò, trách nhiệm của VKSND 
trong bảo vệ Hiến pháp và pháp luật

Khoản 2 Điều 119 Hiến pháp năm 2013 
quy định: “Quốc hội, các cơ quan của Quốc 
hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án 
nhân dân, VKSND, các cơ quan khác của 
Nhà nước và toàn thể Nhân dân có trách 
nhiệm bảo vệ Hiến pháp”; khoản 3 Điều 
107 Hiến pháp năm 2013 và Điều 2 Luật 
tổ chức VKSND năm 2014 tiếp tục khẳng 
định: Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ 
bảo vệ Hiến pháp và pháp luật… Như vậy, 
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VKSND là thiết chế hiến định có vai trò, 
trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp và pháp luật; 
thể hiện cụ thể như sau:

Một là, việc thực hiện chức năng, nhiệm 
vụ của VKSND đảm bảo theo đúng giới hạn 
về thẩm quyền và trách nhiệm được Hiến 
pháp và pháp luật quy định.

Một trong những nguyên tắc đặc thù 
trong tổ chức và hoạt động của VKSND 
là: Kiểm sát viên chỉ tuân theo pháp luật và 
chịu sự chỉ đạo của Viện trưởng VKSND. 
Quy định này xuất phát từ yêu cầu, đặc 
trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền 
(NNPQ) xã hội chủ nghĩa được quy định 
trong Hiến pháp: Mọi hoạt động của cá 
nhân, công dân, cơ quan, tổ chức phải 
dựa trên cơ sở quy định của pháp luật và 
nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Bên cạnh 
đó, một trong những tiêu chuẩn chung của 
Kiểm sát viên là trung thành với Hiến pháp 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
người được bổ nhiệm vào các ngạch Kiểm 
sát viên phải tuyên thệ kiên quyết bảo vệ 
Hiến pháp. Luật tổ chức VKSND năm 2014 
cũng đã xác định nguyên tắc: Khi thực hành 
quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, 
Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND phải 
nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp 
luật và phải chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về những hành vi, quyết định của mình 
trong việc khởi tố, bắt, giam, giữ, truy tố, 
tranh tụng, kháng nghị và các hành vi, quyết 
định khác thuộc thẩm quyền; nếu làm trái 
pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi 
phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính 
hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu 
gây thiệt hại thì phải bồi thường, bồi hoàn 
theo quy định của pháp luật.

Hai là, bảo đảm tính hợp hiến, hợp 
pháp của các văn bản quy phạm pháp luật.

Theo Luật tổ chức VKSND năm 2014, 
xây dựng pháp luật là một công tác của 
VKSND tối cao; “VKSND tối cao có quyền 
đề nghị, trình dự án luật, pháp lệnh; chủ trì, 
phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan 
trong xây dựng pháp luật; ban hành văn bản 
pháp luật thuộc thẩm quyền theo quy định 

của luật về ban hành văn bản pháp luật”. 
Theo đó, VKSND tối cao là chủ thể có trách 
nhiệm trực tiếp ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật thuộc thẩm quyền hoặc tham gia 
ý kiến đối với các văn bản quy phạm pháp 
luật do các chủ thể khác trình Quốc hội, Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội và có quyền đề 
nghị, kiến nghị Quốc hội xem xét bãi bỏ 
văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái 
với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc 
hội; đề nghị, kiến nghị với Chính phủ xây 
dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản 
quy phạm pháp luật trái pháp luật.

Đối với các văn bản thuộc trách nhiệm 
soạn thảo, ban hành, VKSND tối cao bảo 
đảm các văn bản quy phạm pháp luật này 
không trái với Hiến pháp, pháp luật và phải 
tuân theo quy trình thẩm định, thẩm tra, cho 
ý kiến theo quy định của Luật ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi, 
bổ sung năm 2020; có trách nhiệm tự kiểm 
tra lại các văn bản do mình ban hành nhằm 
bảo đảm các văn bản đó phù hợp với quy 
định của Hiến pháp và pháp luật; khi phát 
hiện có dấu hiệu vi phạm, trái pháp luật thì 
kịp thời sửa đổi, bãi bỏ, thay thế một phần 
hoặc toàn bộ văn bản có nội dung vi phạm.

Thông qua việc thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm 
sát hoạt động tư pháp, VKSND có trách 
nhiệm: (1) Xử lý kịp thời, nghiêm minh, 
đúng pháp luật các hành vi tiêu cực trong 
xây dựng pháp luật đến mức phải xử lý 
hình sự; (2) Kiến nghị các cơ quan có thẩm 
quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nếu phát 
hiện những văn bản quy phạm pháp luật có 
bất cập, trái với Hiến pháp, pháp luật nhằm 
đảm bảo pháp luật được chấp hành nghiêm 
chỉnh và thống nhất.

Ba là, thông qua thẩm quyền đề nghị 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích Hiến 
pháp.

Theo quy định tại khoản 7 Điều 63 
Luật tổ chức VKSND năm 2014, Viện 
trưởng VKSND tối cao có thẩm quyền đề 
nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích 
Hiến pháp. Tuy nhiên, tùy theo tính chất, 
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nội dung của vấn đề cần được giải thích, 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao VKSND 
tối cao soạn thảo dự thảo nghị quyết giải 
thích Hiến pháp trình Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội và giao Hội đồng dân tộc hoặc 
Ủy ban của Quốc hội thẩm tra về sự phù 
hợp của dự thảo nghị quyết giải thích Hiến 
pháp với tinh thần và nội dung của văn bản 
được giải thích. Bên cạnh đó, VKSND tối 
cao còn có trách nhiệm đàm phán, ký kết, 
gia nhập các hiệp định tương trợ tư pháp và 
các thỏa thuận quốc tế khác theo quy định 
của pháp luật, bảo đảm phù hợp với Hiến 
pháp và pháp luật.

1.2.2. Vai trò, trách nhiệm của VKSND 
trong kiểm soát quyền lực nhà nước trong 
lĩnh vực hoạt động tư pháp

Theo quy định của Hiến pháp và pháp 
luật, bộ máy nhà nước ta được tổ chức và 
hoạt động theo nguyên tắc: “Quyền lực nhà 
nước là thống nhất, có sự phân công, phối 
hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước 
trong việc thực hiện các quyền lập pháp, 
hành pháp, tư pháp”. Xuất phát từ yêu cầu 
bảo đảm tính thống nhất của pháp chế, bảo 
đảm pháp luật được chấp hành nghiêm 
chỉnh, thống nhất và yêu cầu khách quan 
của kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà 
nước, cần có sự kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện quyền lực nhà nước nói chung và việc 
thực hiện quyền lực tư pháp nói riêng.

Hoạt động tư pháp là hoạt động do các 
cơ quan tư pháp thực hiện trên cơ sở quy 
định của pháp luật. Các hoạt động tư pháp 
rất rộng, thuộc nhiều lĩnh vực (hình sự, dân 
sự, kinh doanh, thương mại, lao động, hành 
chính, thi hành án), do nhiều cơ quan tiến 
hành và đặc biệt là liên quan trực tiếp đến 
quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ 
quan, tổ chức và sự tồn tại của pháp nhân 
thương mại. Vì vậy, muốn đạt hiệu quả 
trong hoạt động tư pháp, các tranh chấp 
được giải quyết nhanh chóng, quyền và lợi 
ích hợp pháp của Nhà nước, xã hội, cá nhân 
và pháp nhân được bảo đảm một cách tốt 
nhất, thì cần có một cơ chế giám sát, kiểm 
soát từ bên ngoài các cơ quan tư pháp. Mặc 

dù trong thực tiễn tồn tại và phát triển, cũng 
như các cơ quan nhà nước khác, trong nội 
bộ Cơ quan điều tra, Tòa án nhân dân, cơ 
quan Thi hành án đều có bộ phận thực hiện 
sự kiểm tra, kiểm soát nội bộ, nhưng sự 
kiểm tra, kiểm soát nội bộ đó khó bảo đảm 
tính khách quan, do vẫn chịu sự chỉ đạo của 
người đứng đầu cơ quan. Vì vậy, cần có cơ 
quan chuyên trách giám sát từ bên ngoài và 
ngay cả bộ phận thực hiện công việc kiểm 
tra, kiểm soát nội bộ cũng là đối tượng của 
hoạt động kiểm tra, kiểm soát từ bên ngoài. 
Trong đó, chức năng kiểm sát hoạt động 
tư pháp của VKSND là một cơ chế kiểm 
soát quyền lực nhà nước trong việc thực 
hiện quyền tư pháp. Theo đó, vai trò của 
VKSND trong kiểm soát quyền lực tư pháp 
được thể hiện ở những hoạt động sau:

Một là, khi thực hiện chức năng, nhiệm 
vụ, Viện kiểm sát căn cứ vào các quy định 
của Hiến pháp, Luật tổ chức VKSND, Bộ 
luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ 
luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật tố 
tụng hành chính và các văn bản quy phạm 
pháp luật khác có liên quan để bảo đảm 
việc áp dụng, chấp hành và tuân thủ pháp 
luật được thực hiện một cách nghiêm minh 
và thống nhất trong hoạt động tư pháp; kịp 
thời phát hiện vi phạm pháp luật, tội phạm 
trong hoạt động tư pháp, nhất là của các 
cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành 
tố tụng, người tham gia tố tụng, người có 
quyền và nghĩa vụ liên quan... trong hoạt 
động tố tụng, trên cơ sở thực hiện các quyền 
kiến nghị, yêu cầu chấm dứt, yêu cầu khắc 
phục, yêu cầu thay đổi, yêu cầu xử lý, kháng 
nghị... để khắc phục vi phạm pháp luật, tội 
phạm, bảo đảm pháp luật được thực hiện 
nghiêm chỉnh và thống nhất.

Hai là, hoạt động điều tra tội phạm xâm 
phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức 
vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp của Cơ 
quan điều tra VKSND tối cao, Cơ quan điều 
tra Viện kiểm sát quân sự trung ương góp 
phần bảo đảm công tác kiểm sát việc tuân 
theo pháp luật trong hoạt động tư pháp cũng 
như việc thực hiện chức năng thực hành 
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quyền công tố đạt hiệu lực và hiệu quả; 
đồng thời, hoạt động điều tra các tội xâm 
phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức 
vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp mà người 
phạm tội là cán bộ, công chức thuộc Cơ 
quan điều tra, Tòa án nhân dân, VKSND, cơ 
quan Thi hành án, người có thẩm quyền tiến 
hành hoạt động tư pháp của Cơ quan điều 
tra VKSND tối cao là công cụ sắc bén của 
Đảng, Nhà nước trong việc kiểm soát quyền 
lực nhà nước trong hoạt động tư pháp, vừa 
góp phần bảo đảm hoạt động tư pháp trong 
sạch, nghiêm minh và tuân thủ pháp luật, 
vừa có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh và phòng 
ngừa chung trong toàn hệ thống các cơ quan 
tư pháp, củng cố lòng tin của Nhân dân đối 
với hệ thống các cơ quan tư pháp.

Ba là, Viện kiểm sát có trách nhiệm 
phối hợp, kiểm sát chặt chẽ, thường xuyên 
hoạt động của cơ quan có thẩm quyền điều 
tra, Tòa án, cơ quan Thi hành án và các cơ 
quan khác trong việc thực hiện hoạt động tư 
pháp, nhằm bảo đảm tính có căn cứ và tính 
hợp pháp trong việc chấp hành, áp dụng và 
tuân thủ pháp luật trong hoạt động tư pháp.

Như vậy, thông qua các hoạt động trên, 
VKSND thực hiện việc kiểm soát quyền 
lực trong lĩnh vực hoạt động tư pháp, nhằm 
bảo đảm các hoạt động này đúng quy định 
của pháp luật; bảo đảm quyền con người 
và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của 
những người có liên quan được tôn trọng 
và bảo vệ; bản án, quyết định của Tòa án 
đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành 
nghiêm chỉnh; mọi vi phạm pháp luật trong 
hoạt động tư pháp phải được phát hiện, xử 
lý kịp thời, nghiêm minh.

1.2.3. Vai trò, trách nhiệm của VKSND 
trong bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, 
lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; bảo 
vệ quyền con người, quyền công dân

Với chức năng, nhiệm vụ thực hành 
quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư 
pháp, VKSND là một thiết chế có vai trò 
quan trọng góp phần bảo vệ chế độ xã hội 
chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, 

quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 
nhân. Đặc biệt, vai trò của VKSND còn 
được thể hiện trong việc bảo vệ lợi ích của 
Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi 
ích hợp pháp của người chưa thành niên, 
người có nhược điểm về thể chất, tâm thần. 
Điều này được quy định rõ tại khoản 3 Điều 
107 Hiến pháp năm 2013: “Viện kiểm sát 
nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo 
vệ quyền con người, quyền công dân, bảo 
vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích 
của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp 
của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm 
pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và 
thống nhất”; Điều 20 Hiến pháp năm 2013: 
“1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm 
về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức 
khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra 
tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất 
kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm 
thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân 
phẩm. 2. Không ai bị bắt nếu không có 
quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định 
hoặc phê chuẩn của VKSND, trừ trường 
hợp phạm tội quả tang. Việc bắt, giam, giữ 
người do luật định”, theo đó:

Một là, với chức năng thực hành quyền 
công tố, VKSND có trách nhiệm bảo đảm 
các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét 
xử, việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, 
biện pháp cưỡng chế đối với người bị bắt, 
bị tạm giữ, bị can, bị cáo tuân thủ đúng quy 
định của pháp luật; quyết định việc truy tố 
bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp 
luật, bảo đảm mọi hành vi phạm tội đều 
phải được khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử 
và xử lý kịp thời, không để lọt tội phạm và 
người phạm tội, không làm oan người vô 
tội, không để bất cứ ai bị xâm phạm tính 
mạng, sức khỏe, tài sản, tự do, danh dự và 
nhân phẩm một cách trái pháp luật; bảo 
đảm không để người nào bị khởi tố, bị bắt, 
bị tạm giữ, tạm giam, bị hạn chế quyền con 
người, quyền công dân trái pháp luật.

Chức năng thực hành quyền công 
tố được thực hiện thông qua việc xét phê 
chuẩn, không phê chuẩn, hủy bỏ các lệnh, 
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quyết định tố tụng của cơ quan có thẩm 
quyền điều tra; trực tiếp tiến hành một số 
hoạt động kiểm tra, xác minh, hoạt động 
điều tra trong các trường hợp luật định. 
Trong giai đoạn xét xử, Viện kiểm sát trực 
tiếp buộc tội bị cáo trước Tòa, kháng nghị 
các trường hợp oan, sai, bỏ lọt tội phạm… 
Đồng thời, VKSND phải chịu trách nhiệm 
về những quyết định của mình khi áp dụng 
các biện pháp tố tụng. Qua đó, VKSND bảo 
đảm sự tuân thủ pháp luật, bảo vệ tối đa 
quyền con người, quyền công dân.

Hai là, hoạt động kiểm sát việc tuân 
theo pháp luật của Viện kiểm sát đối với cơ 
quan, tổ chức, cá nhân trong việc tiến hành 
hoặc tham gia tố tụng giải quyết các vụ án, 
vụ việc bảo đảm hoạt động tố tụng tuân thủ 
các quy định của pháp luật, bảo đảm quyền, 
lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân. Thông qua hoạt động kiểm sát, Viện 
kiểm sát bảo đảm các bản án, quyết định 
của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật phải 
được thi hành đúng pháp luật, đầy đủ, kịp 
thời; các quyền, lợi ích của người bị kết án 
không bị pháp luật tước bỏ phải được tôn 
trọng, bảo vệ và bảo đảm. Qua đó, VKSND 
đã thể hiện vai trò rất quan trọng trong việc 
bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

1.2.4. Vai trò, trách nhiệm của VKSND 
trong công tác đấu tranh phòng, chống tội 
phạm

Viện kiểm sát nhân dân có vai trò là 
một trong những chủ thể quan trọng, nòng 
cốt, cơ quan chuyên trách phòng, chống 
tội phạm. Theo quy định của Hiến pháp và 
pháp luật, VKSND đấu tranh phòng, chống 
tội phạm thông qua các phương diện chủ 
yếu sau: (1) Thực hành quyền công tố, kiểm 
sát hoạt động tư pháp ngay từ khi tiếp nhận, 
giải quyết nguồn tin về tội phạm và trong 
suốt quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét 
xử, thi hành án đối với các vụ án hình sự; 
(2) Điều tra một số tội phạm theo quy định 
của pháp luật; (3) Qua thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ, VKSND chủ động phối hợp với 
các cơ quan để tham mưu cho các cấp ủy 
lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tiến hành 

tố tụng trong đấu tranh phòng, chống tội 
phạm; (4) Kiến nghị với cấp có thẩm quyền 
đề ra các biện pháp khắc phục thiếu sót 
trong quản lý kinh tế, xã hội, phòng ngừa 
tội phạm.

Theo chức năng, nhiệm vụ, VKSND 
tham gia vào tất cả các giai đoạn tố tụng, từ 
khâu tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội 
phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đến 
thi hành án, lợi thế này giúp VKSND trở 
thành một trong những nhân tố chính trong 
công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, 
bởi VKSND có điều kiện nắm bắt được tất 
cả thông tin về tình hình tội phạm đã xảy 
ra. Do đó, VKSND có khả năng phân tích, 
đánh giá sát thực tế nhất về tội phạm, từ đó 
có những biện pháp xử lý kịp thời. Nói cách 
khác, VKSND có ưu thế hơn bất cứ cơ quan 
nào khác trong việc nắm bắt nhanh chóng, 
chính xác thông tin về tình hình tội phạm 
đang diễn ra ở từng địa phương, trong từng 
mối quan hệ xã hội, góp phần phát hiện 
tội phạm, tìm hiểu, thống kê, nghiên cứu 
nguyên nhân phát sinh nguồn gốc tội phạm; 
qua đó, đề xuất kế hoạch cụ thể phòng ngừa 
tội phạm “từ sớm, từ xa”, tránh những hậu 
quả lớn hơn do tội phạm gây ra, đấu tranh 
chống tội phạm kịp thời, nghiêm minh.

Bên cạnh đó, hoạt động phòng, chống 
tội phạm của VKSND có tính đặc thù, bởi 
VKSND vừa thực hiện công tác đấu tranh 
chống tội phạm thông qua chức năng của 
mình, vừa thực hiện nhiệm vụ “giám sát”, 
phát hiện vi phạm và yêu cầu khắc phục 
vi phạm đối với chính các chủ thể có chức 
năng, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm. Với 
từng hoạt động cụ thể khi thực hiện chức 
năng chống tội phạm, VKSND phải có 
trách nhiệm kiến nghị các cơ quan hữu quan 
áp dụng các biện pháp phòng ngừa. Đối với 
những vi phạm pháp luật mang tính nghiêm 
trọng, VKSND kịp thời yêu cầu Cơ quan 
điều tra khởi tố và làm rõ hành vi phạm tội, 
người phạm tội, kiến nghị các biện pháp 
phòng ngừa những vi phạm pháp luật có 
nguy cơ trở thành tội phạm. Việc ngăn chặn 
tội phạm từ khi chưa có hậu quả trên thực tế 
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là thành công của hoạt động phòng, chống 
tội phạm. Vai trò của VKSND trong hoạt 
động này xuất phát từ vị trí và chức năng 
mà không cơ quan nào khác có được.

Viện kiểm sát nhân dân phòng, chống 
tội phạm thông qua việc thực hiện các khâu 
công tác nghiệp vụ cụ thể theo chức năng, 
nhiệm vụ luật định. Cụ thể, VKSND góp 
phần quan trọng phát hiện, phân loại, xử lý 
kịp thời các tin báo, tố giác về tội phạm, 
chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải 
quyết để xác minh, điều tra theo quy định 
của pháp luật. Mặt khác, căn cứ vào kết 
quả công tác thống kê tội phạm, VKSND 
tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước 
về xây dựng chính sách pháp luật, cơ chế 
thực hiện, hoạch định chiến lược phòng 
ngừa và đấu tranh chống tội phạm. Hơn 
nữa, qua quá trình thực hành quyền công 
tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, VKSND 
phát hiện những nguyên nhân của tội phạm 
để kiến nghị các cơ quan hữu quan có biện 
pháp khắc phục, nhằm ngăn ngừa tội phạm 
xảy ra, đây cũng là nhiệm vụ bắt buộc của 
VKSND.

Đặc biệt, trong quá trình kiểm sát việc 
giải quyết các vụ việc, vụ án, VKSND 
giám sát các hoạt động này nhằm bảo đảm 
sự tuân thủ pháp luật, ngăn ngừa vi phạm 
của những người có thẩm quyền trong hoạt 
động tư pháp. Đây là hoạt động chỉ duy 
nhất có ở VKSND với tính chất là nhiệm vụ 
chuyên môn trực tiếp, góp phần ngăn ngừa 
những hành vi tiêu cực hoặc sự thiếu trách 
nhiệm của các cơ quan tư pháp, người có 
chức danh tư pháp là đối tượng kiểm sát. 
Đồng thời, do trực tiếp kiểm sát hoạt động 
tư pháp, VKSND có thể kịp thời phát hiện 
những khiếm khuyết trong hoạt động thực 
hiện công vụ hoặc những dấu hiệu cố ý 
vi phạm của các cán bộ, công chức đang 
thực thi công vụ, từ đó đưa ra yêu cầu khắc 
phục những sơ hở, yếu kém hoặc đình chỉ 
các hành vi vi phạm pháp luật. Thông qua 
hoạt động kiểm sát, VKSND còn bảo đảm 
sự tuân thủ đúng đắn các quy định của pháp 
luật trong hoạt động của những người có 

thẩm quyền điều tra, xét xử và thi hành án. 
Nhờ đó, việc xử lý người phạm tội đáp ứng 
được những mục đích của pháp luật - thông 
qua việc xử lý nghiêm để giáo dục, cảm hóa 
người phạm tội và giáo dục, phòng ngừa 
chung đối với toàn xã hội.

1.2.5. Vai trò, trách nhiệm của VKSND 
trong công tác đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực

Theo quy định của Hiến pháp, pháp 
luật và yêu cầu của Đảng, Nhà nước, vai 
trò của VKSND trong đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực được thể hiện 
như sau: (1) Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
có các đơn vị được giao nhiệm vụ chuyên 
trách về chống tham nhũng, trong đó có 03 
đơn vị chịu trách nhiệm chính trong công 
tác này là Vụ 5, Vụ 6 và Cục 1; (2) Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm 
tổ chức thực hiện, chỉ đạo thực hành quyền 
công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật 
trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết tố 
giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, 
khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án 
đối với tội phạm tham nhũng; điều tra tội 
phạm tham nhũng trong hoạt động tư pháp 
mà người phạm tội là cán bộ, công chức 
thuộc Cơ quan điều tra, VKSND, Tòa án 
nhân dân, cơ quan Thi hành án, người có 
thẩm quyền tiến hành hoạt động tư pháp; 
(3) Viện kiểm sát nhân dân trong phạm vi 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách 
nhiệm phối hợp với cơ quan Thanh tra, 
Kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều tra, Tòa 
án nhân dân và phối hợp với cơ quan, tổ 
chức, đơn vị khác trong phòng ngừa, phát 
hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng; (4) Viện 
kiểm sát nhân dân có trách nhiệm tổng hợp, 
đánh giá, dự báo tình hình tham nhũng; kiến 
nghị chính sách, pháp luật, giải pháp phòng, 
chống tham nhũng; (5) Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao là cơ quan trung ương về hợp 
tác quốc tế thu hồi tài sản tham nhũng trong 
tố tụng hình sự; tiếp nhận, xử lý yêu cầu 
tương trợ tư pháp hình sự của nước ngoài 
về thu hồi tài sản tham nhũng và đề nghị 
nước ngoài thực hiện yêu cầu tương trợ tư 
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pháp hình sự về thu hồi tài sản tham nhũng 
của Việt Nam.

2. MộT số đề XuấT, kiếN 
NgHị NHằM TăNg CườNg Vai 
TrÒ, TráCH NHiệM Của VksNd 
đáp ứNg yêu Cầu Xây dựNg Và 
HoàN THiệN NHà NướC pHáp 
quyềN XHCN ViệT NaM TroNg 
giai đoạN Mới

Thực hiện chủ trương, định hướng cốt 
lõi của Đảng trong Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội (bổ sung, phát triển năm 2011), các văn 
kiện Đại hội Đảng và các nghị quyết, kết 
luận của Đảng về cải cách tư pháp, về xây 
dựng và hoàn thiện NNPQ xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, nhất là các nội dung, yêu cầu đặt 
ra trong Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 
09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp 
tục xây dựng và hoàn thiện NNPQ xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, 
thể chế hoá Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII 
của Đảng với mục tiêu: “Xây dựng và hoàn 
thiện NNPQ xã hội chủ nghĩa trong sạch, 
vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ và vì sự phát 
triển của đất nước; tăng cường công khai, 
minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm 
soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ 
cương trong hoạt động của Nhà nước và của 
cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục đẩy 
mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí, quan liêu, tội phạm và tệ nạn xã 
hội”; đồng thời, qua tham khảo, nghiên cứu 
có chọn lọc, hợp lý các kinh nghiệm về tổ 
chức và hoạt động của Viện kiểm sát/Viện 
công tố các nước có nền tư pháp tiến bộ, 
hiện đại trên thế giới, phù hợp với thể chế 
chính trị, điều kiện kinh tế - xã hội và tính 
chất, đặc điểm của NNPQ xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì 
Nhân dân, hoạt động theo nguyên tắc của 
Hiến pháp năm 2013: “Quyền lực nhà 
nước là thống nhất, có sự phân công, phối 
hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước 
trong việc thực hiện các quyền lập pháp, 

hành pháp, tư pháp”, tác giả đề xuất một số 
phương hướng/giải pháp nhằm tăng cường 
vai trò, trách nhiệm của VKSND với mục 
tiêu xây dựng VKSND chuyên nghiệp, hiện 
đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, 
phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, bảo 
vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền 
công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, 
bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi 
ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá 
nhân. Các nội dung đề xuất cụ thể như sau:

Thứ nhất, cần tăng cường vai trò, trách 
nhiệm của VKSND nhằm kiểm soát quyền 
lực, phòng, chống tham nhũng trong hoạt 
động điều tra, truy tố, xét xử.

- Nghiên cứu tăng cường vai trò, trách 
nhiệm của VKSND trong quyết định việc 
truy tố:

Nhằm bảo đảm chống oan, sai, chống 
bỏ lọt tội phạm, mà trước hết là chống làm 
oan người vô tội, cần tăng cường kiểm soát 
quyền lực trong thực hành quyền công tố; 
quy định giới hạn truy tố; nghiên cứu bổ 
sung quy định về giới hạn truy tố, chuyển 
từ cơ chế “truy tố bắt buộc” hiện nay sang 
cơ chế “truy tố có điều kiện” (quyền quyết 
định truy tố) như kinh nghiệm của một số 
nước trên thế giới. Theo đó, cơ quan công 
tố/Viện kiểm sát có quyền tự quyết rất lớn 
trong việc quyết định, có hay không truy 
tố, mặc dù vụ án có đầy đủ chứng cứ để 
chứng minh tội trạng của bị cáo trước Tòa. 
Tuy nhiên, nếu xét thấy các lợi ích về mặt 
xã hội, cộng đồng khi truy tố không lớn 
hơn việc không truy tố thì có thể áp dụng 
nguyên tắc “truy tố có điều kiện”. Điều 
này cho phép Viện kiểm sát/Viện công tố 
kiểm soát được tình hình tội phạm, từ đó 
có những quyết định thích đáng nhất theo 
hướng chỉ đưa ra Tòa án xét xử những tội 
phạm nghiêm trọng và đình chỉ những vụ 
án phạm tội ít nghiêm trọng; đồng thời, tạo 
điều kiện cho Viện kiểm sát/Viện công tố 
giải quyết một cách mềm dẻo các vấn đề 
tội phạm, bảo đảm sự cân bằng giữa lợi ích 
công và lợi ích cá nhân.

Theo nguyên tắc này, Viện kiểm sát có 
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toàn quyền quyết định việc có hay không 
truy tố dựa trên cơ sở xem xét, đánh giá, 
cân nhắc thận trọng các lợi ích (trước hết là 
vì lợi ích công). Trong trường hợp xét thấy 
đủ chứng cứ để truy tố bị can, nhưng vì tính 
chất của hành vi phạm tội không nghiêm 
trọng, tuổi tác, hoàn cảnh của bị can và tình 
huống phát sinh sau khi tội phạm xảy ra (bị 
can ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường, 
khắc phục hậu quả của tội phạm), cân nhắc 
đến lợi ích công, bảo đảm quyền và lợi ích 
hợp pháp của những người tham gia tố tụng, 
Viện kiểm sát có thể quyết định không truy 
tố. Sự vận dụng đúng đắn nguyên tắc lựa 
chọn truy tố sẽ góp phần thực hiện chính 
sách hình sự nhân đạo đối với từng trường 
hợp phạm tội cụ thể. Đây cũng là nội dung 
quan trọng nhằm tránh hình sự hóa các quan 
hệ dân sự, kinh tế hoặc ngược lại; tạo hành 
lang pháp lý cho sự đổi mới, phát triển và 
hội nhập quốc tế; là cơ chế tốt để bảo đảm 
chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và 
bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

- Nghiên cứu xây dựng chế định “thỏa 
thuận nhận tội” nhằm rút ngắn thủ tục tố 
tụng trong giai đoạn truy tố:

Để kịp thời đấu tranh với tình hình tội 
phạm ngày càng gia tăng về số lượng và tính 
nguy hiểm, tinh vi trong thủ đoạn phạm tội, 
theo tác giả, cần nghiên cứu và xây dựng 
chế định “thỏa thuận nhận tội” nhằm rút 
ngắn thủ tục tố tụng trong giai đoạn truy 
tố. Việc thỏa thuận nhận tội có bản chất là 
ban hành bản án không cần qua thủ tục xét 
xử, mà do bên buộc tội (đại diện cho Nhà 
nước) và bên bào chữa tiến hành thảo luận, 
trao đổi và thương lượng, có sự nhượng bộ 
lẫn nhau để đạt được những mục đích nhất 
định. Bị can đồng ý nhận tội để đổi lấy một 
kết quả mà chính bị can đánh giá là thuận 
lợi (có lợi) hơn cho mình. Còn các cơ quan 
tiến hành tố tụng có thể giải quyết vụ án 
nhanh chóng, tránh kéo dài và giảm áp lực 
về nhân sự, giảm các chi phí tố tụng… Cụ 
thể chế định “thỏa thuận nhận tội” như sau:

(1) Về đối tượng áp dụng: Chỉ áp dụng 
đối với các bị can khai nhận rõ về hành vi 

phạm tội của chính mình hoặc tố giác các 
tội phạm, người thực hiện hành vi phạm tội 
khác và khắc phục được một phần hậu quả 
nhất định theo quy định của pháp luật (nếu 
có); chỉ áp dụng đối với một số tội phạm ít 
nghiêm trọng, chứng cứ và tội danh rõ ràng 
hoặc những tội phạm kinh tế, tham nhũng… 
và nhất thiết bị can phải tự nguyện đồng ý 
áp dụng chế định này.

(2) Về thời điểm áp dụng: Từ sau khi 
kết thúc giai đoạn điều tra, truy tố, Viện 
kiểm sát đã gửi bản cáo trạng cho Tòa án và 
trước khi mở phiên tòa xét xử.

(3) Về thủ tục thực hiện: Ngoài Kiểm 
sát viên chủ trì, bị can hoặc Luật sư của bị 
can, thì bắt buộc phải có sự tham gia của 
Thẩm phán theo sự phân công của Chánh 
án. Quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc 
về Thẩm phán để đảm bảo phù hợp với mục 
tiêu và địa vị của cơ quan tố tụng trong mô 
hình tố tụng hình sự Việt Nam hiện hành.

(4) Về nội dung thỏa thuận: Bị can có 
thể thỏa thuận với Kiểm sát viên về việc 
giảm hình phạt để đổi lấy việc nhận tội. 
Kết quả của quá trình thỏa thuận nhận tội là 
một văn bản thỏa thuận ghi rõ căn cứ pháp 
luật, nghi phạm, tội đã nhận, hậu quả, mức 
hình phạt tối đa…; hai bên (bị hại và bị can) 
cũng cần thỏa thuận về mức bồi thường sau 
khi nghi can đã nhận tội.

Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả các 
quy định trên, cần xây dựng cơ chế ràng 
buộc, nâng cao trách nhiệm pháp lý của 
Viện kiểm sát và Kiểm sát viên, cũng như 
có cơ chế giám sát chặt chẽ để tránh sự 
lạm dụng khi thực hiện, bảo đảm sự công 
bằng, không gây xáo trộn trật tự truy tố và 
phù hợp với chính sách hình sự của nước 
ta hiện nay.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của 
VKSND trong hoạt động điều tra nhằm hỗ 
trợ và bảo đảm hiệu quả hoạt động thực 
hành quyền công tố:

Để bảo đảm, nâng cao chất lượng, hiệu 
quả hoạt động thực hành quyền công tố 
của VKSND, cần tiếp tục tăng cường vai 
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trò, trách nhiệm của VKSND trong điều tra 
hình sự, theo đó:

(1) Nghiên cứu tăng cường thẩm quyền 
điều tra cho VKSND trong quá trình thực 
hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ 
án hình sự khi việc điều tra của Cơ quan 
điều tra không khách quan hoặc có các vi 
phạm nghiêm trọng trong quá trình điều tra, 
Viện kiểm sát đã yêu cầu khắc phục mà Cơ 
quan điều tra không khắc phục, thì VKSND 
có thể tự mình điều tra, thu thập chứng cứ, 
chứng minh tội phạm và quyết định việc 
truy tố.

(2) Nghiên cứu mở rộng phạm vi thẩm 
quyền điều tra của Cơ quan điều tra VKSND 
tối cao: Không chỉ điều tra các tội xâm 
phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức 
vụ trong hoạt động tư pháp, mà còn một số 
tội phạm khác có tính chất đặc biệt nghiêm 
trọng, phạm vi ảnh hưởng lớn đến an ninh 
chính trị, trật tự xã hội như tội phạm tham 
nhũng, kinh tế có tổ chức với quy mô lớn, 
phức tạp... Thực tế hoạt động điều tra của 
Cơ quan điều tra VKSND tối cao thời gian 
qua đã hỗ trợ đắc lực và góp phần tích cực 
để VKSND thực hiện tốt chức năng thực 
hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư 
pháp. Tuy nhiên, phạm vi thẩm quyền điều 
tra của Cơ quan điều tra VKSND tối cao là 
một số loại tội xâm phạm hoạt động tư pháp 
mà người phạm tội là cán bộ các cơ quan 
tư pháp và tham nhũng trong hoạt động tư 
pháp còn hạn hẹp, chưa bảo đảm hỗ trợ đầy 
đủ, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực hiện 
chức năng của VKSND, của công tác đấu 
tranh phòng, chống tội phạm nói chung, 
tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ nói 
riêng. Vì vậy, việc tiếp tục tăng cường, 
mở rộng thẩm quyền của Cơ quan điều tra 
VKSND như đề xuất trên là cần thiết.

Thứ hai, cần tăng cường vai trò, trách 
nhiệm của VKSND trong khởi kiện vụ án 
dân sự, vụ án hành chính.

Trong các giai đoạn trước đây, VKSND 
các cấp đã chủ động thực hiện thẩm quyền 
khởi tố nhiều vụ án dân sự để bảo vệ lợi ích 

của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và 
lợi ích hợp pháp của công dân, của những 
người có nhược điểm về thể chất hoặc tâm 
thần. Tuy nhiên, theo quy định của Bộ luật 
Tố tụng dân sự năm 2004 (nay là Bộ luật Tố 
tụng dân sự năm 2015), Luật tố tụng hành 
chính năm 2010 (nay là Luật tố tụng hành 
chính năm 2015), khi xảy ra vi phạm gây 
thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích 
công cộng thì các cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền quản lý nhà nước trong các lĩnh vực 
này phải có trách nhiệm khởi kiện vụ án dân 
sự ra trước Tòa án để yêu cầu bảo vệ lợi ích 
của Nhà nước, lợi ích công cộng; đối với 
quyết định hành chính, hành vi hành chính 
liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của 
người chưa thành niên, người mất năng lực 
hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực 
hành vi dân sự, người có khó khăn trong 
nhận thức, làm chủ hành vi, nếu họ không 
có người khởi kiện thì Viện kiểm sát kiến 
nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó 
cư trú cử người giám hộ đứng ra khởi kiện 
vụ án hành chính để bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp cho người đó. Thực tế, hiện nay 
có ngày càng nhiều vụ việc dân sự xâm 
phạm lợi ích công, lợi ích của người yếu 
thế cần được khởi kiện để xử lý. Hơn nữa, 
cùng với sự phát triển kinh tế và hội nhập 
quốc tế, tình trạng vi phạm pháp luật dân 
sự, hành chính xâm phạm lợi ích của Nhà 
nước, lợi ích công cộng ngày càng gia tăng, 
gây ảnh hưởng xấu đến những lĩnh vực 
quan trọng của an sinh xã hội. Đặc biệt, thời 
gian qua, qua thực hiện chức năng, nhiệm 
vụ, VKSND đã phát hiện hoạt động quản lý 
nhà nước trong nhiều lĩnh vực xảy ra sơ hở, 
thiếu sót, vi phạm gây thiệt hại hoặc đe dọa 
gây thiệt hại tới trật tự quản lý hành chính 
nhà nước, lợi ích của Nhà nước, lợi ích 
công cộng, Viện kiểm sát đã ban hành nhiều 
kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước 
để phòng ngừa, khắc phục vi phạm trong 
tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, mà 
điển hình là quản lý đất đai, tài sản công, 
tài nguyên và môi trường,...; tuy nhiên, hiệu 
quả thực hiện quyền kiến nghị còn hạn chế.
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Mặt khác, trong xu thế phát triển dân 
chủ hiện nay, bảo đảm quyền con người trở 
thành mục tiêu của toàn xã hội và được ghi 
nhận rõ trong Hiến pháp và pháp luật của 
các quốc gia trên thế giới như là nguyên tắc 
cốt lõi của pháp luật mà các cơ quan nhà 
nước có trách nhiệm phải thực hiện, trong 
đó vai trò quan trọng thuộc về cơ quan công 
tố/kiểm sát. Nghiên cứu pháp luật các nước 
như Trung Quốc, Liên bang Nga,... cho 
thấy, dù mức độ, cách thức thể hiện khác 
nhau, nhưng Luật về tổ chức cơ quan công 
tố/kiểm sát, các luật có liên quan đều ghi 
nhận việc bảo vệ quyền con người là chức 
năng, nhiệm vụ của cơ quan công tố/kiểm 
sát. Cụ thể là: Viện kiểm sát Trung Quốc có 
quyền khởi kiện vụ án dân sự, vụ án hành 
chính để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi 
ích công cộng; Viện kiểm sát Liên bang 
Nga có quyền khởi tố các vụ án hành chính 
và tiến hành điều tra hành chính,...

Từ các lý do trên, theo tác giả, cần tăng 
cường vai trò, trách nhiệm của VKSND 
trong bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích 
công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của 
tổ chức, cá nhân trong tố tụng dân sự, tố 
tụng hành chính. Theo đó, có thể nghiên 
cứu tăng cường vai trò, trách nhiệm của 
VKSND trong khởi kiện vụ án dân sự, vụ 
án hành chính, như sau: (1) Giao VKSND 
có thẩm quyền khởi kiện vụ án dân sự trong 
trường hợp liên quan đến lợi ích nhà nước, 
lợi ích công cộng, chủ thể các quyền dân sự 
là nhóm dễ bị tổn thương (yếu thế), không 
có điều kiện tham gia tố tụng mà không 
có người đứng ra khởi kiện; (2) Giao cho 
VKSND có thẩm quyền khởi kiện ra Tòa 
án trường hợp trong quá trình thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ phát hiện cơ quan 
hành chính có chức năng quản lý, giám 
sát thực hiện không đúng hoặc không thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ của mình gây thất 
thoát, thiệt hại cho lợi ích công cộng, lợi 
ích nhà nước hoặc lợi ích cá nhân, tổ chức 
mà VKSND đã kiến nghị khắc phục nhưng 
không được khắc phục.

Thứ ba, cần tăng cường vai trò, trách 

nhiệm của VKSND trong đấu tranh phòng, 
chống tội phạm và đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực.

Mặc dù ngành Kiểm sát nhân dân được 
tổ chức dựa trên nguyên tắc tập trung thống 
nhất theo ngành dọc, nhưng trong toàn bộ 
quá trình thực hiện các chức năng, nhiệm 
vụ, VKSND các cấp đều đặt dưới sự lãnh 
đạo của các cấp ủy Đảng và phối hợp chặt 
chẽ với chính quyền địa phương. Bảo vệ 
pháp luật, bảo đảm pháp chế, duy trì kỷ 
cương xã hội, đấu tranh chống tội phạm 
và các vi phạm pháp luật là mặt trận phức 
tạp, cần được đặt trong tổng thể các nhiệm 
vụ chính trị, kinh tế, xã hội, do liên quan 
đến nhiều lĩnh vực và lợi ích của Nhân dân. 
Do đó, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống 
tội phạm là trách nhiệm của toàn dân, của 
các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính 
trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong công 
cuộc bảo vệ pháp luật và pháp chế, các cơ 
quan pháp luật, các cơ quan tư pháp phải 
giữ vai trò nòng cốt. Hệ thống các cơ quan 
bảo vệ pháp luật có Tòa án, Công an, Viện 
kiểm sát, cơ quan Thi hành án, Kiểm lâm, 
Biên phòng, Hải quan... Mỗi cơ quan, mỗi 
ngành đều có vị trí, vai trò, chức năng, 
nhiệm vụ riêng và trên thực tế đã chủ động 
tích cực hoàn thành nhiệm vụ được giao; đã 
có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trong 
quá trình thực thi chức năng, nhiệm vụ. Tuy 
nhiên, cho đến nay, Hiến pháp và pháp luật 
chưa có quy định về vai trò chủ trì sự phối 
hợp trong lĩnh vực bảo vệ pháp luật, đấu 
tranh phòng, chống tội phạm.

Mặt khác, trong công tác đấu tranh 
phòng, chống tội phạm nói chung, đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói riêng 
còn gặp nhiều khó khăn, do chưa có cơ chế 
đủ mạnh để giám sát hiệu lực, hiệu quả hoạt 
động của các cơ quan có thẩm quyền trong 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thiếu 
quy định cụ thể bảo vệ người tố cáo tham 
nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm các hành vi 
đe dọa, trả thù người tố cáo, thu hồi tài sản 
tham nhũng... Tình hình đó đặt ra yêu cầu 
phải tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám 
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sát chặt chẽ hoạt động phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực, giúp Ban Chỉ đạo Trung 
ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 
triển khai các kế hoạch theo dõi, chỉ đạo 
lĩnh vực công tác này. Theo đó, VKSND 
với vai trò là cơ quan chuyên trách trong 
đấu tranh phòng, chống tội phạm (trong 
đó có phòng, chống tội phạm tham nhũng) 
thông qua chức năng thực hành quyền công 
tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và vai trò 
chủ trì việc thống kê tội phạm, thống kê 
hình sự liên ngành, kết hợp với vai trò độc 
lập, tập trung, thống nhất lãnh đạo trong 
ngành, có chức năng giám sát chuyên biệt 
từ bên ngoài đối với các cơ quan tư pháp 
khác, nên có thể nghiên cứu việc giao cho 
VKSND thực hiện trách nhiệm là cơ quan 
chủ trì trong công tác phối hợp, kiểm tra, 
giám sát hoạt động đấu tranh, phòng chống 
tội phạm...

Thứ tư, cần tăng cường vai trò, trách 
nhiệm của VKSND trong cơ chế bảo vệ Hiến 
pháp, pháp luật thông qua cơ chế kiểm sát 
việc tuân theo pháp luật đối với văn bản 
quy phạm pháp luật.

Trước năm 2002, theo quy định của 
Hiến pháp và pháp luật, việc kiểm soát, xử 
lý văn bản quy phạm pháp luật dưới luật trái 
với Hiến pháp, pháp luật ở nước ta ngoài 
được thực hiện thông qua các cơ chế chính 
như: Cơ chế giám sát, xử lý của Quốc hội - 
cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ 
quan quyền lực nhà nước cao nhất (bao gồm 
cơ chế giám sát, xử lý của cơ quan thường 
trực của Quốc hội là Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội); cơ chế kiểm tra, xử lý văn bản 
của Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ;... thì còn có cơ chế kiểm sát 
việc tuân theo pháp luật của VKSND đối 
với văn bản quy phạm pháp luật của Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ 
trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân nhằm bảo đảm 
các văn bản đó không trái pháp luật. Khi 
phát hiện văn bản quy phạm pháp luật trái 
Hiến pháp, pháp luật thì VKSND thực hiện 

quyền kháng nghị, yêu cầu đình chỉ việc thi 
hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ các văn bản đó. 
Thủ trưởng cơ quan nhà nước nhận được 
kháng nghị của VKSND có trách nhiệm 
trả lời kháng nghị trong thời hạn mười lăm 
ngày, kể từ ngày nhận được kháng nghị.

Tuy nhiên, từ năm 2002, theo quy định 
của Hiến pháp và pháp luật, VKSND chỉ 
kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt 
động tư pháp, không thực hiện kiểm sát 
việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực hành 
chính, kinh tế, xã hội. Theo đó, VKSND 
không thực hiện cơ chế kiểm sát việc tuân 
theo pháp luật đối với văn bản quy phạm 
pháp luật của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân.

Hiện nay, theo quy định của Hiến pháp 
năm 2013, Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 
2020 và các quy định hiện hành, việc kiểm 
soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật dưới 
luật được thực hiện thông qua 05 cơ chế là: 
(1) Cơ chế giám sát, xử lý của cơ quan đại 
diện (Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, 
đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân 
dân; (2) Cơ chế kiểm tra, xử lý của Chính 
phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban 
nhân dân các cấp; (3) Cơ chế giám sát phản 
biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng 
và Nhân dân; (4) Cơ chế phát hiện thông 
qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và 
kiến nghị khắc phục vi phạm của cơ quan, 
tổ chức; (5) Cơ chế tự kiểm tra của cơ quan, 
người có thẩm quyền ban hành văn bản.

Thực tiễn thời gian qua cho thấy, các 
cơ quan trên đã tăng cường vai trò, trách 
nhiệm trong kiểm soát việc ban hành các 
văn bản quy phạm pháp luật, nhưng đánh 
giá trong các báo cáo tổng kết nhiều nhiệm 
kỳ của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các 
cấp đều nhận định “mặc dù đã rất nỗ lực, 
cố gắng nhưng kết quả, chất lượng, hiệu 
lực, hiệu quả hoạt động giám sát chưa cao, 
còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu 
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mà thực tế cuộc sống đang đặt ra”. Về cơ 
chế kiểm tra, xử lý của Chính phủ, các bộ, 
cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các 
cấp thì mặc dù đã tăng cường trách nhiệm 
của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp trong thẩm tra 
văn bản trước khi ban hành, nhưng đây là 
hoạt động tự kiểm tra, tự xử lý mang tính 
chất nội bộ nên hiệu quả không cao. Do đó, 
việc bỏ cơ chế kiểm sát văn bản quy phạm 
pháp luật của VKSND theo quy định của 
Luật tổ chức VKSND năm 2002, mà không 
giao cho cơ quan nào có trách nhiệm thực 
hiện (tức là đã bỏ qua cơ chế kiểm soát bên 
ngoài đối với văn bản quy phạm pháp luật 
do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban 
hành) đã tạo ra “khoảng trống” trong cơ 
chế kiểm soát, xử lý loại văn bản quy phạm 
pháp luật này. Điều này dẫn đến nguy cơ 
nảy sinh lợi ích nhóm, tiêu cực, cục bộ 
ngành, cục bộ địa phương trong ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật. Trong khi đó, 
các văn bản quy phạm pháp luật do các chủ 
thể trên ban hành có tác động sâu rộng, trực 
tiếp đến kinh tế - xã hội và cuộc sống của 
Nhân dân. Hơn nữa, cùng với việc phân 
công thực hiện quyền lực nhà nước, tất yếu 
đòi hỏi phải có cơ chế kiểm soát việc thực 
hiện quyền lực nhà nước đã được phân công, 
ủy quyền, bao gồm kiểm soát bên trong và 
kiểm soát bên ngoài, nhằm bảo đảm quyền 
lực nhà nước được thực hiện một cách đúng 
đắn, hiệu quả, phục vụ thiết thực lợi ích 
của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân - đây là yêu 
cầu tất yếu, khách quan trong xây dựng và 
hoàn thiện NNPQ theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta. Trong đó, kiểm soát 
bên ngoài cần được thực hiện bởi một thiết 
chế độc lập (cả về phương diện tổ chức và 
hoạt động) với chủ thể được phân công, ủy 
quyền thực hiện quyền lực nhà nước, nhằm 
bảo đảm tính khách quan của hoạt động 
giám sát. Theo đó, cần thiết phải củng cố và 
tăng cường cơ chế kiểm soát thường xuyên, 
trực tiếp từ bên ngoài đối với văn bản quy 
phạm pháp luật dưới luật, nhằm bảo đảm 
tính hợp hiến, hợp pháp của các văn bản 
này; nếu phát hiện trường hợp trái với quy 
định của Hiến pháp và pháp luật thì phải 
phát hiện, xử lý kịp thời, hạn chế tối đa việc 
gây hậu quả, tác động xấu tới xã hội. Vì 
vậy, cần tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ 
chế kiểm soát bên ngoài đối với văn bản 
quy phạm pháp luật dưới luật theo hướng: 
Giao cho một cơ quan nhà nước có vị trí 
độc lập trong tổ chức bộ máy nhà nước hoặc 
giao cho VKSND thực hiện trách nhiệm 
kiểm sát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật 
dưới luật trái với Hiến pháp, pháp luật như 
quy định trước năm 2002. Tuy nhiên, cần 
nghiên cứu phạm vi, giới hạn cụ thể, chỉ 
tập trung vào kiểm sát một số văn bản quy 
phạm pháp luật, mà không kiểm sát tất các 
loại văn bản quy phạm pháp luật như trước 
đây Viện kiểm sát đã được giao thực thiện 
trước năm 2002, nhằm bảo vệ tốt nhất lợi 
ích nhà nước, lợi ích công cộng./.


